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[bookmark: _Toc400119202]Trạm biến áp 220kV Tam Điệp được dự kiến đưa vào vận hành năm 2026 với công suất 250MVA. Trạm được đấu nối với hệ thống điện Quốc gia bằng đường dây 220kV đấu nối transit trên đường dây 220kV Ninh Bình – Bỉm Sơn 1 mạch hiện có (sau này sẽ được cải tạo lên 2 mạch).
Trạm biến áp 220kV Tam Điệp dự kiến đặt tại khu vực cánh đồng trũng thuộc phường Yên Sơn (trước đây thuộc phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp), tỉnh Ninh Bình. Vị trí địa lý khu đất như sau :
· Phía Bắc: giáp cánh đồng trũng.
· Phía Đông: giáp cánh đồng trũng, cách đường dây 110kV khoảng 0,8km; đường dây 220kV 1km.
· Phía Tây: giáp đường Quang Hiển.
· Phía Nam: giáp núi đá Dóng Than.
Vị trí TBA này đã được UBND tỉnh Ninh Bình thoả thuận tại Văn bản số 433/UBND-VP3 ngày 22/11/2017.
2 [bookmark: _Toc204064179] Diện tích sử dụng 
Tổng diện tích đất sử dụng của dự án: khoảng 36.661 m2. Trong đó:
· Diện tích sử dụng đất xây dựng trạm biến áp: khoảng 33.481 m2.
· Diện tích sử dụng đất xây dựng đường nội đồng hoàn trả: khoảng 934 m2
· Diện tích sử dụng đất xây dựng móng cột đường dây đấu nối 220 kV: khoảng 2.180 m2.
· Diện tích sử dụng đất xây dựng móng cột đường dây đấu nối 35 kV: khoảng 66 m2.
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a. Công suất trạm
Công suất của trạm được thiết kế với quy mô đầy đủ 500MVA. Trong dự án này sẽ trang bị công suất 250MVA với 02 máy biến áp 220kV-125MVA.
b. Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 220kV
* Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài:
Phía 220kV sẽ thiết kế theo sơ đồ hệ thống 2 thanh cái có phân đoạn thanh cái và thanh cái vòng, gồm 13 ngăn lộ như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 04 ngăn lộ đường dây (02 ngăn đi Ninh Bình/ Gia Viễn, 02 ngăn đi Bỉm Sơn);
· 01 ngăn lộ liên lạc;
· 01 ngăn lộ mạch vòng;
· 01 ngăn lộ liên lạc – mạch vòng;
· 02 ngăn phân đoạn thanh cái;
· 02 ngăn lộ xuất tuyến dự phòng đất phát triển trong tương lai.
* Quy mô trạm theo đề án này:
Trong giai đoạn này sẽ lắp đặt sơ đồ hệ thống 2 thanh cái và thiết bị cho 07 ngăn lộ, dự phòng đất cho thanh cái vòng như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 04 ngăn lộ đi (02 ngăn đi Ninh Bình/ Gia Viễn, 02 ngăn đi Bỉm Sơn);
· 01 ngăn lộ liên lạc;
· 06 ngăn lộ dự phòng đất (01 ngăn lộ mạch vòng, 01 ngăn lộ liên lạc – mạch vòng, 02 ngăn phân đoạn thanh cái, 02 ngăn lộ xuất tuyến).
Đoạn đường dây 4 mạch 220kV đấu nối transit đường dây 220kV 1 mạch Ninh Bình - Bỉm Sơn hiện có (sẽ được cải tạo lên 2 mạch) được thực hiện đồng bộ và nằm trong đề án này.
Dự án cải tạo đường dây 220kV Ninh Bình (Gia Viễn) – Bỉm Sơn từ 1 mạch thành 2 mạch sẽ được triển khai đồng bộ trong giai đoạn 2026-2030. Do đó trong dự án này sẽ lắp đặt thiết bị cho 04 ngăn lộ đường dây để sẵn sàng cho đấu nối đường dây 4 mạch transit trên đường dây 220kV Ninh Bình (Gia Viễn) – Bỉm Sơn.
c. Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 110kV
[bookmark: _Toc415822432]* Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài:
Phía 110kV sẽ thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 18 ngăn lộ như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 02 ngăn lộ nối cấp máy biến áp 110kV;
· 08 ngăn lộ đường dây 110kV (02 ngăn đi XM Duyên Hà, 02 ngăn đi Tam Điệp, 02 ngăn đi KCN Tam Điệp 2, 02 ngăn đi Ninh Vân);
· 01 ngăn lộ liên lạc 110kV;
· 01 ngăn lộ mạch vòng 110kV;
· 04 ngăn lộ xuất tuyến dự phòng đất phát triển trong tương lai.
* Quy mô trạm theo đề án này:
Trong giai đoạn này sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống 2 thanh cái có thanh cái vòng và thiết bị cho 10 ngăn lộ như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 06 ngăn lộ đi (02 ngăn đi XM. Duyên Hà, 02 ngăn đi Tam Điệp, 02 ngăn đi KCN Tam Điệp 2);
· 01 ngăn lộ liên lạc;
· 01 ngăn lộ mạch vòng;
· 08 ngăn lộ dự phòng đất (02 ngăn lộ nối cấp máy biến áp 110kV, 02 ngăn đi Ninh Vân, 04 ngăn lộ xuất tuyến).
d. Phía 35kV và 22kV
· Phía 35kV của trạm dùng để cấp điện tự dùng cho trạm được cấp nguồn từ lưới điện 35kV địa phương. Thiết kế đấu qua thiết bị đóng cắt gồm cầu chì tự rơi, có chống sét 35kV tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng. Đoạn đường dây 35kV đấu nối cho trạm tự dùng 35(22)/0,4kV sẽ được thực hiện đồng bộ trong dự án này.
· Phía 22kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 22kV của máy biến áp 220kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.
e. Phần điện nhị thứ
· Hệ thống điều khiển này cho phép thực hiện các nhiệm vụ điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị trong trạm đồng thời được sử dụng để kết nối hệ thống điều khiển của trạm biến áp 220kV Tam Điệp với Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển.
· Việc điều khiển, giám sát có thể thực hiện từ 4 mức:
+ Mức 1: điều khiển từ trung tâm điều độ.
+ Mức 2: điều khiển từ phòng điều khiển của trạm.
+ Mức 3: điều khiển từ các tủ điều khiển bảo vệ của ngăn lộ.
+ Mức 4: điều khiển tại thiết bị.
· Căn cứ vào các quy định hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các phần tử chính trong trạm sẽ được trang bị các thiết  bị bảo vệ như sau:
+ Máy biến áp 220kV.
+ Thanh cái 220kV và 110kV.
+ Ngăn liên lạc, mạch vòng, đường dây 220kV và 110kV…
f. Phần xây dựng
· Trạm biến áp 220kV Tam Điệp được thiết kế kiểu nửa ngoài trời, nửa trong nhà. Thiết bị phân phối 220kV, 110kV, 35kV, 22kV và máy biến áp được đặt ngoài trời. Hệ thống điều khiển máy tính, thiết bị bảo vệ, hệ thống tự dùng và thông tin đặt trong nhà điều khiển bảo vệ trung tâm và nhà điều khiển bảo vệ ngăn lộ.
· Diện tích chiếm đất TBA 220kV Tam Điệp, đường vào trạm và đường hoàn trả là: 3,35 ha.
· Các hạng mục xây dựng chính của trạm bao gồm: 
+ Tường chắn, san nền trạm, bảo vệ mái ta luy.
+ Cổng, hàng rào và đường vào trạm.
+ Phần xây dựng ngoài trời bao gồm: móng cột, móng MBA, móng trụ đỡ, cột xà thép, trụ đỡ thiết bị, hệ thống mương cáp, hệ thống cấp thoát nước.
+ Các công trình nhà chức năng phục vụ công tác quản lý và vận hành trạm, bao gồm: 
Nhà điều khiển trung tâm 01 tầng, diện tích sàn khoảng: 466,20 m²;
Nhà bảo vệ 01 tầng, diện tích sàn khoảng: 40,50 m2;
Nhà trạm bơm 01 tầng, diện tích sàn khoảng: 24,0 m²;
Nhà nghỉ ca vận hành 01 tầng, diện tích sàn khoảng: 36,96 m².
+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy.
+ Hệ thống đường giao thông trong trạm gồm đường rộng 6m và 4m.
+ Hệ thống đường giao thông vào trạm rộng 6m có chiều dài khoảng 10m rẽ từ đường Gióng Than hiện hữu.
g. Phần hệ thống thông tin viễn thông - SCADA
Trang bị hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp và một số thiết bị khác nhằm tích hợp hệ thống điều khiển trạm và kết nối với hệ thống SCADA của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển trạm biến áp 220kV Tam Điệp. Ngoài ra, trạm còn kết nối đến Trung tâm quản lý vận hành của EVNNPT để phục vụ giám sát đối với trạm không người trực.
1.3.2. [bookmark: _Toc97234071][bookmark: _Toc97235515]Đường dây đấu nối 220kV
Tuyến đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Tam Điệp có các đặc điểm chính như sau:
· Điện áp: 220kV
· Số mạch: 04 - 02 mạch
· Chiều dài tuyến: 0,86km
· Vị trí tuyến đường dây: thuộc địa phận phường Yên Sơn (trước đây là phường Tân Bình, TP Tam Điệp) và phường Nam Hoa Lư (trước đây là xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình.
· Điểm đầu: nằm trong khoảng cột 37-38 đường dây 220kV Ninh Bình - Bỉm sơn (Cột đấu nối được xây dựng trùng tuyến hiện có cách vị trí cột 37 khoảng 215m và cách vị trí cột 38 khoảng 92m).
· Điểm cuối: pooc tíc 220kV trạm biến áp 220/110kV Tam Điệp.
· Dây dẫn điện: sử dụng dây nhôm lõi thép 2xACSR-330/43
· Dây chống sét: 2 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW80, 24 sợi quang.
· Cách điện: sử dụng loại cách điện treo có tải trọng phù hợp, cách điện truyền thống (thuỷ tinh - gốm), chiều dài đường rò xác định trên cơ sở vùng nhiễm bẩn có chiều dài đường rò 25 mm/kV.
· Cột: cột hình tháp 04 mạch và 02 mạch đứng tự do, thép mạ kẽm
· Móng: sử dụng móng trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ
· Tiếp địa: kiểu cọc tia hỗn hợp, thép mạ kẽm. 
· Chống rung cho dây dẫn và dây chống sét.
1.3.3. Đường dây 35kV cấp điện tự dùng từ lưới địa phương
· Cấp điện áp  		: Đường dây được thiết kế với cấp điện áp 35kV
· Số mạch        		: 01 mạch 
· Điểm đầu      		: Đấu nối tại VT cột 02 lộ 371.E23.5 (vị trí trí cột trên tuyến DZ 35kV xây dựng mới) 
· Điểm cuối 			: TBA 250KVA-35(22)/0,4kV trong trạm 220kV  Tam Điệp
· Chiều dài tuyến  : 332m
· Trong đó:
· + Tuyến DZ 35kV XD mới để tránh TBA 220kV Tam Điệp: 288m
· + Tuyến rẽ nhánh đấu nối vào TBA tự dùng: 44m
· Cách điện đứng	: VHD – 35kV
· Cách điện néo sứ thủy tinh : C – 70D
· Dây dẫn        		: ACSR-70/11 
· Xà            	 		: Chế tạo từ thép hình được nhúng nóng mạ kẽm theo TCVN 
· Cột                    : Bê tông ly tâm cao 14m
· Tiếp địa: Các ví trí cột được tiếp đất bằng tiếp địa loại cọc, tia hỗn hợp.
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[bookmark: _Toc204064181]NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1. [bookmark: _Toc185675400][bookmark: _Toc293302871][bookmark: _Toc193466106][bookmark: _Toc204064182][bookmark: _Toc20985846][bookmark: _Toc20986645][bookmark: _Toc20991718][bookmark: _Toc22558961][bookmark: _Toc22559244][bookmark: _Toc53280811][bookmark: _Toc79375757][bookmark: _Toc57105826][bookmark: _Toc57106458]Mục đích khảo sát xây dựng
· [bookmark: _Hlk200716563][bookmark: _Toc185675401][bookmark: _Toc293302872][bookmark: _Toc193466107]Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực tỉnh Ninh Bình nói riêng và hệ thống điện miền Bắc nói chung.
· Hỗ trợ các trạm biến áp 220kV hiện có của khu vực.
· Tạo ra mối liên kết mạch giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
· Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN, EVNNPT.
2. [bookmark: _Toc204064183]Phạm vi khảo sát xây dựng
Trạm biến áp 220kV Tam Điệp dự kiến đặt tại khu vực cánh đồng trũng thuộc phường Yên Sơn (trước đây là phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp), tỉnh Ninh Bình
3. [bookmark: _Toc193466108][bookmark: _Toc204064184]Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng
3.1. [bookmark: _Toc193466109][bookmark: _Toc203749420][bookmark: _Toc203749509][bookmark: _Toc204064185]Các văn bản và tiêu chuẩn chung
· Nghị định 6/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
· Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây Dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
· Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong  Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
3.2. [bookmark: _Toc193466110][bookmark: _Toc203749421][bookmark: _Toc203749510][bookmark: _Toc204064186]Khảo sát địa hình
· Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;
· TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;
· TCVN 9401:2024 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;
· TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;
· QCVN 042009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;
· Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN-11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008;
· Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;
· Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
· Tiêu chuẩn cơ sở 31:2020/TCĐBVN – Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát của Tổng cục đường bộ.
3.3. [bookmark: _Toc193466111][bookmark: _Toc203749422][bookmark: _Toc203749511][bookmark: _Toc204064187]Khảo sát địa chất
· Ngoài hiện trường
· TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;
· TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng;
· TCVN 9351-2022: Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT);
· TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;
· TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu;
· TCVN 6663-3:2016: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý  mẫu;
· QCVN 02:2022: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
· Thí nghiệm mẫu đất và mẫu nước trong phòng 
· TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng;
· TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm;
· TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy;
· TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt;
· TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún;	
· TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích;	
· TCVN 4199-95: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng; 
· TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm;
· Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
· TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hoá học;
· TCVN 6492-1999: Chất lượng nước. Xác định pH;
· TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA;
· TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA;
· TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin;
· TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo);
· TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua;
· [bookmark: _Toc1569955][bookmark: _Toc20830749][bookmark: _Toc482955196][bookmark: _Toc505173286]TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.
3.4. [bookmark: _Toc193466112][bookmark: _Toc203749423][bookmark: _Toc203749512][bookmark: _Toc204064188]Khí tượng thủy văn
· QCVN 02 : 2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. 
· TCVN 2737 - 2023: Tải trọng và tác động; 
· QP.TL.C-6-77: Quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế;
· 94/TCN 16-99: Quy phạm điều tra lũ.
4. [bookmark: _Toc480289994][bookmark: _Toc193466113][bookmark: _Toc204064189]Nội dung khối lượng công tác khảo sát
[bookmark: _Toc193466114][bookmark: _Toc203749425][bookmark: _Toc203749514][bookmark: _Toc204064190]4.1. Khảo sát địa hình
· Trạm biến áp 220kV
Khảo sát lập lưới khống chế, đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 cho khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp và đường vào TBA, các công việc chính thực hiện gồm:
· Đo lưới khống chế đường chuyền cấp 1;
· Đo lưới khống chế thủy chuẩn kỹ thuật;
· Đo bản đồ tỷ lệ 1/500 chi tiết khu vực xây dựng trạm và đường vào trạm;
· Xác định cao tọa độ hố khoan;
· Cắm ranh giới chiếm đất vĩnh viễn TBA, đường vào TBA;
· Tuyến đường dây 220kV
· Đo đạc phân trụ trung gian;
· Đo tọa độ VN2000 vị trí cột trung gian;
· Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 toàn bộ vị trí móng;
· Đo đạc, cập nhật địa hình địa vật phát sinh toàn tuyến;
· Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.
· Tuyến đường dây 35kV tự dùng
· Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây 35kV;
· Đo đạc phân trụ trung gian;
· Đo tọa độ VN2000 vị trí cột trung gian;
· Đo đạc, cập nhật địa hình địa vật phát sinh toàn tuyến;
· Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây.
· Tổng hợp Báo cáo khảo sát.
[bookmark: _Toc193466115][bookmark: _Toc203749426][bookmark: _Toc203749515][bookmark: _Toc204064191]4.2. Khảo sát địa chất:
· Công tác khoan: 
+ Khoan máy khảo sát địa tầng đến độ sâu 40m tại 02 vị trí thiết kế trong tram biến áp;
+ Khoan tay khảo sát địa tầng đến độ sâu 10m tại vị trí đường dây 220kV đấu nối, 03 vị trí độ sâu 5m tại đường dây 35kV.
· Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) tại hố khoan máy;
· Thăm dò địa vật lý bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng tại các vị trí cạnh các hố khoan phục vụ tiếp địa;
· Lấy và thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng;
· Thí nghiệm nén cố kết;
· Lấy và thí nghiệm mẫu nước đánh giá ăn mòn bê tông;
· Lập báo cáo khảo sát địa chất.
4.3. [bookmark: _Toc193466116]Khí tượng thủy văn
· Thu thập cập nhật số liệu khí tượng thủy văn tại khu vực dự án.
· Điều tra bổ sung mực nước lũ.
· Điều tra bổ sung các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
· Điều tra bổ sung các nguồn gây ô nhiễm không khí (nếu có).
· Phân tích tổng hợp và lập báo cáo chuyên ngành.
Khối lượng công tác khảo sát: Theo tiên lượng đính kèm
5. [bookmark: _Toc193466117][bookmark: _Toc204064192][bookmark: _Toc66972466]  Tiến độ thực hiện Không đạt
Đạt

· Trình “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng và dự toán chi phí” tháng 6/2024.
· Công tác khảo sát: 45 ngày sau khi “Phương án kỹ thuật khảo sát ” được duyệt, trong đó: 
· Công tác địa hình: 20 ngày; 
· Công tác địa chất: 30 ngày;
· Công tác khí tượng thủy văn: 10 ngày
· Công tác thí nghiệm trong phòng: 10 ngày
· Lập báo cáo khảo sát và giao nộp cho CĐT: 5 ngày.

 
[bookmark: _Toc204064193]NHIỆM VỤ  ĐO VẼ ĐỊA CHÍNH

0. [bookmark: _Toc204064194]Mục đích đo vẽ địa chính
· Mục đích của công tác đo vẽ địa chính nhằm tiến hành đo vẽ chi tiết và thu thập thông tin các thửa đất hiện trạng để phục vụ cho công tác việc bồi thường GPMB, thu hồi đất, giao đất Dự án Trạm biến áp 220kV Tam Điệp và đấu nối
· Sản phẩm của hồ sơ Trích đo địa chính được cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định phê duyệt. Làm cơ sở cho việc bồi thường GPMB, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và thực hiện các bước tiếp theo của dự án
1. [bookmark: _Toc204064195]Phạm vi đo vẽ địa chính
· Đo vẽ giải thửa Trạm biến áp 220kV Tam Điệp và đấu nối tại khu vực cánh đồng trũng thuộc địa phận phường Yên Sơn (trước đây là phường Tân Bình, TP Tam Điệp) và phường Nam Hoa Lư (trước đây là xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình
2. [bookmark: _Toc204064196]Tiêu chuẩn áp dụng
· Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
· Luật Đo đạc bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018;
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;
· Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2024;
· Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
· Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
· Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
· Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000.
· Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025;
· Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;
· Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ tài Chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường;
· [bookmark: _Hlk203997943]Thông tư 23/2025/TT-BTNMT ngày 20/06/2025 về quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
· Các quy định hiện hành của địa phương, của Nhà nước và các văn bản có liên quan khác. 
· Văn bản thỏa thuận mặt bằng/hướng tuyến của tỉnh;
3. [bookmark: _Toc204064197]Nội dung và khối lượng đo vẽ địa chính
[bookmark: _Toc204064198]4.1. Nội dung đo vẽ địa chính
[bookmark: _Toc204064199]a. Quy định chung
· Lưới địa chính được lập và đo vẽ bằng công nghệ GNSS dựa trên các điểm tọa độ, độ cao quốc gia.
· Bản đồ trích đo địa chính đo bằng công nghệ GNSS -RTK và biên tập trên phần mềm Microstation, hệ toạ độ VN-2000 múi chiếu 30
· Kinh tuyến trục địa phương 
· Độ chính xác, nội dung bản đồ được biểu thị tuân thủ theo yêu cầu quy phạm hiện hành. 
· Khu vực trích đo bản đồ được thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 theo yêu cầu của dự án và yêu cầu khi kiểm tra nghiệm thu của sở Nông nghiệp và Môi trường.
[bookmark: _Toc204064200]b. Nội dung
· Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính và cắm mốc.
· Trích đo các thửa đất ảnh hưởng bởi TBA, đường vào trạm, móng trụ điện và thửa chéo méo khó canh tác phục vụ công tác phục vụ công tác BT-GPMB
· Đo đạc bản đồ địa chính, trích đo diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm, … bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến, tỷ lệ 1/2000
· Trích đo diện tích nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến
· Định vị, cắm mốc và phục hồi cọc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS -RTK
· Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính
· Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo theo quy định
· Chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác xin thuê đất
Bảng tổng hợp khối lượng: Theo bảng tiên lượng đính kèm
4. [bookmark: _Toc204064201]Tiến độ thực hiện
Giai đoạn 1: 
· Đo vẽ, hỗ trợ BT- GPMB: 150 ngày sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó: 
· Thu thập bản đồ, khai thác mua tài liệu: 5 ngày
· Đo lưới GNSS, trích đo địa chính tại thực địa, cắm mốc ranh giới và biên tập bản đồ: 15 ngày
· Quy chủ, ký xác nhận kết quả đo đạc, ký xác nhận UBND xã: 10 ngày
· Ký thẩm định bản đồ địa chính ở sở Nông nghiệp và Môi trường: 25 ngày
· Tổng hợp bàn giao hồ sơ: 5 ngày
· Hỗ trợ công tác BT-GPMB: 90 ngày
Giai đoạn 2:
·  Lập và thẩm định bản vẽ chỉnh lý địa chính phục vụ công tác xin thuê đất: 30 ngày sau khi hồ sơ thực hiện xong công tác BT-GPMB và đủ các hồ sơ pháp lý.










[bookmark: _Toc204064202]

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
[bookmark: _Toc204064203]CHƯƠNG 1: CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
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1.1. [bookmark: _Toc427573624][bookmark: _Toc505093057][bookmark: _Toc191650379][bookmark: _Toc204064205][bookmark: _Toc407177019]Các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế
· Quy phạm trang bị điện:
· Phần I	: Quy định chung (11TCN-18-2006)
· Phần II	: Hệ thống đường dẫn điện (11 TCN-19-2006)
· Phần III	: Trang bị phân phối và trạm biến áp (11 TCN-20-2006)
· Phần IV: Bảo vệ và tự động (11 TCN-21-2006)
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014.
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020.
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020.
· Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 23/06/2023.
· Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 18/01/2024.
· Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 43/2024/QH15 ngày 29/06/2024.
· Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 29/11/2024.
· Luật Điện lực số 61/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 30/11/2024.
· Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Nghị định số 18/2025/NĐ-CP ngày 08/02/2025 của Chính phủ quy định chi tiết chi tiết một số điều của Luật Điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện.
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
· Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
· Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
· Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2009 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
· Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.
· QCVN 01: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện ban hành theo Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương.
· QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 5. Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.
· QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 6. Vận hành, sửa chữa trng bị thiết bị hệ thống điện.
· QCVN QTĐ-7: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 7. Thi công các công trình điện.
· QCVN 02: 2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
· Đối với hệ thống nối đất, chống sét cho trạm được áp dụng theo tiêu chuẩn ngành 11-TCN-2006 và tài liệu IEEE-Std 80-2000 về “Guide for safety in AC Grounding System”.
· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
1.2. [bookmark: _Toc427573625][bookmark: _Toc505093058][bookmark: _Toc191650380][bookmark: _Toc204064206]Tiêu chuẩn áp dụng cho việc lựa chọn thiết bị nhất thứ
· Trong quá trình lựa chọn thiết bị đã áp dụng tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất cho từng loại thiết bị như sau:
· IEC-60076			: Tiêu chuẩn về máy biến áp
· IEC-62271-100	: Tiêu chuẩn về máy cắt
· IEC-62271-102	: Tiêu chuẩn về dao cách ly
· IEC-61869			: Tiêu chuẩn về biến dòng điện
· IEC-61869   		: Tiêu chuẩn về biến điện áp
· IEC-60099-4		: Tiêu chuẩn về chống sét van
· IEC-60502			: Tiêu chuẩn về cáp
· IEC-61089			: Tiêu chuẩn về dây dẫn
· Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt điện lắp đặt ngoài trời cấp điện áp 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Quyết định số 190/QĐ-HĐTV ngày 04/12/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi một số thông số trong Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly điện lắp đặt ngoài trời cấp điện áp 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Quyết định số 91/QĐ-HĐTV ngày 18/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly điện lắp đặt ngoài trời cấp điện áp 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-EVN ngày 21/9/2021. Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 07: 2021/EVN. 
· Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-EVN ngày 21/9/2021. Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 08: 2021/EVN.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021. Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 09: 2021/EVN.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối tổn hao thấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-EVN ngày 21/9/2021. Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 10: 2021/EVN. 
· Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-EVN ngày 21/9/2021. Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 11: 2021/EVN.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-EVN ngày 21/9/2021. Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 13: 2021/EVN.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-EVN ngày 21/9/2021. Số hiệu tiêu chuẩn: TCCS 15: 2021/EVN.
·  Bộ Quy định đặc tính kỹ thuật điện cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải, ban hành theo Quyết định số 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 của EVNNPT.
· Quyết định số 0032/QĐ-EVNNPT ngày 19/03/2019 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV – 250MVA trên lưới truyền tải.
· Quyết định 0103/QĐ-EVNNPT ngày 11/07/2019 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật sứ đứng cách điện 500kV và 220kV trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 0120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây dẫn trên lưới điện truyền tải.
· Quyết định số 0139/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2019 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dây chống sét trên lưới điện truyền tải.
· Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 3/10/2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 149/QĐ-HĐTV ngày 15/6/2023 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc điều chỉnh Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 211/QĐ-HĐTV ngày 30/8/2023 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của dao cách ly 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải.
· Quyết định số 255/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới truyền tải điện.
· Quyết định số 1158/QĐ-EVNNPT ngày 27/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính cơ bản của chống sét van 500kV, 220kV trong trạm biến áp truyền tải điện.
· Văn bản số 4609/EVNNPT-KT+TCNS+ĐT ngày 24/11/2020 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc đảm bảo vận hành an toàn thiết bị và xử lý nhanh sự cố trong các TBA 110kV - 220kV.
· Quy định về việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dựng thuộc EVNNPT ban hành theo Quyết định số 5099/QĐ-EVNNPT ngày 17/03/2015 của EVNNPT.
· Văn bản số 2382/EVNNPT-KT ngày 21/6/2016 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc tính toán dòng cuộn dây MBA do ngắn mạch theo TCVN.
· Văn bản số 2127/EVNNPT-KT+KH ngày 22/6/2018 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về bổ sung mạch sa thải chống quá tải máy biến áp.
· Văn bản số 2685/EVNNPT-KH+ĐT ngày 19/7/2017 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc lắp đặt hệ thống mặt trời áp mái tại các trạm biến áp.
1.3. [bookmark: _Toc191650381][bookmark: _Toc204064207][bookmark: _Toc427573626][bookmark: _Toc505093059] Quy định áp dụng cho phần nhị thứ 
· Thông tư số 12/2024/TT-BCT ngày 01/8/2024 của Bộ Công thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện.
· Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 của EVN trong công tác mua sắm trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ le bảo vệ.
· Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 ban hành về Quy định HTĐK tích hợp TBA 500kV, 220kV, 110kV trong tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam, thay thế cho Quyết định 176/QĐ-EVN ngày 4/3/2016.
· Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về Quy định công tác an toàn trong EVN.
· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 851/QĐ-EVN ngày 25/06/2019 về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục Điều tiết Điện lực về việc Ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.
· Quy định Phương pháp xác định tổn thất điện năng trong EVN ban hành kèm theo quyết định số 900/QĐ-EVN ngày 4/11/2013 của Tổng giám đốc EVN.
· Văn bản số 688/EVN-KD+KTSX+KH+TCKT ngày 05/03/2014 của EVN về việc hướng dẫn phương thức giao nhận điện năng giữa EVNNPT và các TCTĐL.
· Các quy định được ban hành theo quyết định số 2896/QĐ-VN-KTLĐ-TĐ của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ngày 10/10/2003, bao gồm:
+ Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ, cho đường dây và TBA 500kV, 220kV, 110kV.
+ Quy định về công tác thí nghiệm đối với rơ le bảo vệ kỹ thuật số. 
· Văn bản số 1715/NPT-KT ngày 22/12/2008 của EVNNPT về việc Hướng dẫn thực hiện chủ trương không khống chế các nhà cung cấp Rơ le.
· Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ- EVN ngày 21/6/2017.
· Văn bản số 2712/EVNNPT-ĐT+QLXD+QLĐT ngày 06/07/2023 của EVNNPT về việc rà soát giải pháp kỹ thuật các dự án ĐTXD có liên quan đến B0x.
· Văn bản số 996/EVNNPT-ĐT-KH ngày 28/03/2022 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc áp dụng Hướng dẫn thiết kế mẫu hệ thống nhị thứ TBA 220kV, 500kV.
· Văn bản số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021 của EVNNPT về việc triển khai thực hiện hướng dẫn thiết kế hệ thống nhị thứ trạm biến áp 220kV, 500kV.
· Quyết định số 148/QĐ-HĐTV ngày 24/08/2020 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của ắc quy kiềm trong TBA truyền tải điện.
· Quyết định số 136/QĐ-HĐTV ngày 04/08/2020 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của bộ chỉnh lưu trong TBA truyền tải điện.
· Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850.
· Văn bản số 2866/EVNNPT-KT+CNTT ngày 06/07/2015 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Nâng cao độ tin cậy hệ thống điện và độ tin cậy cung cấp điện.
· Văn bản số 4146/TTĐ1-KT ngày 21/10/2014 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc kiến nghị đánh dấu một số mạch nhị thứ cần thiết và tín hiệu cảnh báo hư hỏng kênh truyền rơ le bảo vệ khoảng cách.
1.4. [bookmark: _Toc427573627][bookmark: _Toc505093060][bookmark: _Toc191650382][bookmark: _Toc204064208]Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị điều khiển, bảo vệ và đo lường
a. Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường
· Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường:	 	IEC 60255-25 (2000)
· Thử nghiệm phóng điện tĩnh:					IEC60255-22-2 mục 1,2,3,4 
IEC 61000-4-2 mục 1,2,3,4
· Thử nghiệm nhiễu loạn quá độ:				IEC 61000-4-4; IEC 60255-22-4	
· Thử nghiệm ảnh hưởng điện từ trường: 	IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-9	
· Thử nghiệm ảnh hưởng nguồn cung cấp:IEC 61000-4-11; IEC 60255-11	
· Thử nghiệm sự phân bố tần số cao:	IEC 60255-22-3; IEC 61000-4-3	
· Thử nghiệm xung điện áp:							IEC 60255-22-1 	
b. Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:
· Môi trường lạnh:										IEC 60068-2-1
· Môi trường nóng khô:								IEC 60068-2-2
· Môi trường nóng ẩm:								IEC 60068-2-1
· Sự xâm nhập của các vật thể:					IEC 60529
· Thử nghiệm sự phân bố tần số cao:		IEC 60255-21-1; IEC 60255-21-2 																	IEC 60255-21-3
c. Thử nghiệm an toàn:
· Mức chịu đựng của điện môi:					IEC 60255-5
· Xung điện:												IEC 60255-5
· Điện trở cách điện:									IEC 60255-5
· Mức an toàn với tia laser:						IEC 60825-1
· Mức an toàn của sản phẩm:						IEC 60255-6
d. Cáp hạ áp:
· Cấu trúc cáp: 											IEC60502  
· Chống bén lửa: 										IEC332
· Lõi đồng: 												IEC228
1.5. [bookmark: _Toc191650383][bookmark: _Toc204064209][bookmark: _Toc427573628][bookmark: _Toc505093061] Tiêu chuẩn áp dụng cho an toàn, an ninh thông tin	
· Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
· Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
· Tiêu chuẩn  TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
· Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuân thủ quy định phát luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
· Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/07/2019 của Cục An Toàn Thông Tin- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ. 
· Văn bản số 430/CATTT-ATHTTT ngày 25/3/2024 của Cục An toàn thông tin về việc xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống tự động hóa TBA.
· Quy định “Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” ban hành kèm theo quyết định 1109/QĐ-EVN ngày 10/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Quyết định 758/QĐ-EVN ngày 11/08/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “An toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng (VTDR) và tự động hóa (TĐH) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)”. 
· Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 ban hành về Quy định HTĐK tích hợp TBA 500kV, 220kV, 110kV trong tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam, thay thế cho Quyết định 176/QĐ-EVN ngày 4/3/2016. 
· Văn bản số 343/EVN-VT&CNTT ngày 22/01/2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin. 
· Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26/09/2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin. 
· Quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết  bị Viễn thông và Công nghệ thông tin trong EVNNPT. 
· Quyết định 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về quy định đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
· Quyết định số 140/QĐ-EVNNPT ngày 15/07/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
· Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong EVN.
· Quyết định số 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.
· Văn bản số 1034/EVN-VTCNTT ngày 28/02/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo ATTT theo cấp độ.
· Văn bản số 1256/EVNNPT-VTCNTT ngày 06/3/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
· Văn bản số 5103/EVNNPT-VTCNTT ngày 22/9/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, trình duyệt phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin.
1.6. [bookmark: _Toc191650384][bookmark: _Toc204064210]Tiêu chuẩn áp dụng đối với các kết cấu xây dựng
Đối với các hạng mục xây dựng, các kết cấu xây dựng như cột, xà, trụ đỡ thiết bị và móng cột, trụ…được tính toán và thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn sau:
· TCVN 1876: 1976 và 1896: 1976 - Bu lông, đai ốc.
· TCVN 4506: 2012. Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 4447: 2012. Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5709: 2009. Thép các bon cán nóng dùng trong xây dựng.
· TCVN 1916: 1995. Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cẫu kỹ thuật.
· TCVN 4453: 1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Qui phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5847: 2016. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.
· 22 TCN 223: 1995. Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng.
· TCVN 5502: 2003. Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng.
· TCVN 4314: 2003. Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 7364: 2018. Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp.
· TCVN 8790: 2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu.
· TCVN 336: 2005. Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
· TCXDVN 33-2006. Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 7571-1: 2019. Thép hình cán nóng.
· TCVN 7572: 2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa phương pháp thử.
· TCVN 7573: 2006. Thép hình tấm cán nóng liên tục.
· TCVN 7574: 2006. Thép hình tấm cán nguội liên tục.
· TCVN 170: 2007. Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 8828: 2011. Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên.
· TCVN 51: 2008. Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 1651: 2018. Thép cốt bê tông - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 2682: 2009. Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 6260: 2009. Xi măc Pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 4447: 2012. Công tác đất thi công và nghiệm thu.
· TCVN 9343: 2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì.
· TCVN 9361: 2012. Công tác nền - Thi công và nghiệm thu.
·  TCVN 9362: 2012. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
· TCVN 5574: 2018. Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 9346: 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.
· TCVN 5575: 2024. Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 9379: 2012. Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.
· TCVN 4513: 1988. Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 4474: 1987. Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.
· QCVN 7957: 2008. Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình TCTK.
· TCVN 4054: 2005. Đường ô tô. Tiêu chuẩn thiết kế.
· QCVN 02: 2022. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
· Văn bản 3371/EVN-PC ngày 16/6/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về cấu trúc biển tên trạm.
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
1.7. [bookmark: _Toc427573629][bookmark: _Toc505093062][bookmark: _Toc191650385][bookmark: _Toc204064211] Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị phòng cháy chữa cháy
· Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 29/11/2024.
· Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư 55/2024/TT-BCA ngày 31/10/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều  của Thông tư 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân.
· Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
· Thông tư 06/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2024.
· Thông  tư  82/2021/TT-BCA ngày 06/8/2021 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư 17/2021/TT-BCA ngày 05/2/2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên  ngành.
· Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/06/2025 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 25:2025/BCT).
· QCVN 06: 2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
· QCVN 02: 2020/BCA quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy ban hành theo Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/05/2020 của Bộ Công an.
· TCVN 13657-1:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao - Phần 1: Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
· TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia.
· TCVN 13456:2022: Phương tiên chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt.
· TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Spinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
· TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
· TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy  - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy.
· TCVN 7161-1:2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.
· TCVN 3890: 2023. Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí.
· TCVN 3991:2012. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.
· TCVN 8636: 2011. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
· TCVN 5738: 2011. Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 8060: 2009. Phương tiện chữa cháy- Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.
· TCVN 5740: 2009. Phương tiện Phòng cháy chữa cháy. Vòi đẩy chữa cháy-Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
· TCVN 7568: 2006. Hệ thống báo cháy. Phần 1: Qui định chung và định nghĩa.
· TCVN 7435: 2004. Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí.
· TCVN 7336: 2003. PCCC. Hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
· TCVN 7027: 2002. Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo.
· TCVN 5738: 2001. Hệ thống báo cháy tự động-Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 6379: 1998. Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 6101:1996. Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy CO2. Thiết kế và lắp đặt.
· TCVN 2622: 1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
· TCVN 5760: 1993. Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về lắp đặt và sử dụng.
· TCVN 5739: 1993. Thiết bị chữa cháy - Đầu nối.
· TCVN 5040: 1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 5279: 1990. An toàn cháy nổ. Bụi cháy - Yêu cầu chung.
· TCVN 3255:1989. An toàn nổ -Yêu cầu chung.
· TCVN 3254-1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung.
· NFPA 20. Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống bơm chữa cháy.
· NFPA 15. Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống phun sương.
· Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1.8. [bookmark: _Toc427573630][bookmark: _Toc505093063][bookmark: _Toc191650386][bookmark: _Toc204064212]Quy định, tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020.
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
· QCVN 26: 2010/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
· QCVN 14: 2008/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
· TCVN 5945 - 2010. Tiêu chuẩn nước thải - nước thải công nghiệp.
· TCVN 5937 - 2005. Quy chuẩn môi trường và không khí.
· Quy chế bảo vệ môi trường trong EVN ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-EVN, ngày 28/7/2022.
· Quy định quản lý sức khoẻ - an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT kèm theo Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 của EVNNPT.
1.9. [bookmark: _Toc427573631][bookmark: _Toc505093064][bookmark: _Toc191650387][bookmark: _Toc204064213]Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng cho công tác khảo sát
· Quy phạm đo vẽ bản đồ tỉ lệ lớn 1:500, 1:5000 Tổng cục Địa chính.
· Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1:200.000.
· Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1:1.000.000.
· Quy định nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế các công trình lưới điện – Quyết định số 1179/QĐ-EVN ngày 25/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
· Tiêu chuẩn ngành: Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặt trưng của chúng - 20 TCN 74 – 84 Bộ Xây dựng.
· Tiêu chuẩn ngành: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng 20 TCN – 161 – 87 Bộ Xây dựng.
· Tài liệu địa lý thủy văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, 1987.
· Tiêu chuẩn TCVN 4419-1987 - Khảo sát cho xây dựng- nguyên tắc cơ bản;
· Tiêu chuẩn TCVN 5153-2012 - Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng.
· Tiêu chuẩn 22TCN 259-2000 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.
· Tiêu chuẩn TCVN 2683-91 - Đất xây dựng – phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
· Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 46-1984: Đo điện trở suất đất theo phương pháp 4 cực.
· Tiêu chuẩn TCVN 4198-95 - Các phương pháp xác định thành phần hạt.
· Tiêu chuẩn TCVN 4202-95 - Phương pháp xác định khối lượng thể tích.
· Tiêu chuẩn TCVN 4195-95 - Phương pháp xác định khối lượng riêng.
· Tiêu chuẩn TCVN 4196-95 - Phương pháp xác định độ ẩm.
· Tiêu chuẩn TCVN 4197-95 - Phương pháp xác định giới hạn Atterberg.
· Tiêu chuẩn TCVN 4199-95 - Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.
· Tiêu chuẩn TCVN 4200-95 - Phương pháp xác định tính nén lún.
· Tiêu chuẩn TCVN 5747-1993 - Đất xây dựng và phân loại.
· Tiêu chuẩn TCVN 81-1981: Nước trong xây dựng, các phương pháp phân tích hoá học.
· Tiêu chuẩn TCXD 149-1986 - Đánh giá khả năng ăn mòn bê tông của nước.
· Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 hương dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.
· Quy định về nội dung khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo Quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 2/3/2018.
· Tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất.
· Quy trình QT-TL-B-7-77 - Quy trình kỹ thuật khoan tay.
· Tiêu chuẩn TCVN 5992-1995 - Phương pháp lấy mẫu nước thí nghiệm.
1.10. [bookmark: _Toc191650388][bookmark: _Toc204064214]Các đơn giá, qui định áp dụng cho lập dự toán công trình điện
· Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. 
· Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
· Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về việc quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công.
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP  ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
· Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
· Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
· Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
· Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 về việc hướng dẫn xác định dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.
· Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
· Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.
· Thông tư 44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành định mức xây dựng công trình Bưu chính, viễn thông.
· Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
· Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật phí thẩm định dự toán xây dựng. 
· Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
· Thông tư số 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2014 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.
· Thông tư  số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
· Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;
· Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;
· Thông tư 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 18/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;
· Quyết định số 4000/EVNNPT-KT của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc đo thông số ĐZ 110kV-500kV ngày 13/10/2017.
· Văn bản số 4484/EVNNPT-ĐT ngày 29/10/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam về việc xác định dự toán chi phí tư vấn giám sát thi công.
· Văn bản số 6140/EVN-ĐT ngày 7/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các Thông tư của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
· Các tập định mức, đơn giá cơ bản, chuyên ngành:
+ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;
+ Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.
+ Định mức 9225/BCT-TCNL về việc công bố định mức tỷ lệ chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình ĐZ & TBA.
+ Bộ định mức - Đơn giá dự toán thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA ban hành kèm văn bản số 32/QĐ-EVN ngày 19/2/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
+ Quyết định số 1213/QĐ-EVNNPT về việc ban hành quy định Định mức chuẩn bị sản xuất cho trung tâm vận hành và TBA không người trực ngày 20/07/2018 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.
+ Bộ định mức - đơn giá dự toán kiểm định phương tiện đo nhóm 2 - lĩnh vực đo lường ban hành kèm quyết định số 1030/EVN-ĐT ngày 2/3/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Giá một số các hợp đồng tương tự đã thực hiện và báo giá của các đơn vị sản xuất kinh doanh tại thời điểm lập dự toán;
· Các quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về quy định giá các loại đất, bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP mới nhất.
· Công bố giá vật liệu xây tỉnh Ninh Bình mới nhất. 
· Công bố đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình mới nhất. 
· Thông báo giá xăng dầu mới nhất.
· Tỷ giá tại thời điểm lập tổng mức đầu tư.
· Các văn bản, chế độ hiện hành khác theo quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình.
· Giá thiết bị và vật liệu tham khảo các công trình tương tự trong thời gian gần đây đã được phê duyệt.
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CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU
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2.1. [bookmark: _Toc204064218]nTrạm biến áp
2.1.1. Công suất trạm
Công suất của trạm được thiết kế với quy mô đầy đủ 500MVA. Trong dự án này sẽ trang bị công suất 250MVA với 02 máy biến áp 220kV-125MVA.
2.1.2. Sơ đồ nối điện chính
a. Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 220kV
* Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài:
Phía 220kV sẽ thiết kế theo sơ đồ hệ thống 2 thanh cái có phân đoạn thanh cái và thanh cái vòng, gồm 13 ngăn lộ như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 04 ngăn lộ đường dây (02 ngăn đi Ninh Bình/ Gia Viễn, 02 ngăn đi Bỉm Sơn);
· 01 ngăn lộ liên lạc;
· 01 ngăn lộ mạch vòng;
· 01 ngăn lộ liên lạc – mạch vòng;
· 02 ngăn phân đoạn thanh cái;
· 02 ngăn lộ xuất tuyến dự phòng đất phát triển trong tương lai.
* Quy mô trạm theo đề án này:
Trong giai đoạn này sẽ lắp đặt sơ đồ hệ thống 2 thanh cái và thiết bị cho 07 ngăn lộ, dự phòng đất cho thanh cái vòng như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 04 ngăn lộ đi (02 ngăn đi Ninh Bình/ Gia Viễn, 02 ngăn đi Bỉm Sơn);
· 01 ngăn lộ liên lạc;
· 06 ngăn lộ dự phòng đất (01 ngăn lộ mạch vòng, 01 ngăn lộ liên lạc – mạch vòng, 02 ngăn phân đoạn thanh cái, 02 ngăn lộ xuất tuyến).
Đoạn đường dây 4 mạch 220kV đấu nối transit đường dây 220kV 1 mạch Ninh Bình - Bỉm Sơn hiện có (sẽ được cải tạo lên 2 mạch) được thực hiện đồng bộ và nằm trong đề án này.
Dự án cải tạo đường dây 220kV Ninh Bình (Gia Viễn) – Bỉm Sơn từ 1 mạch thành 2 mạch sẽ được triển khai đồng bộ trong giai đoạn 2026-2030. Do đó trong dự án này sẽ lắp đặt thiết bị cho 04 ngăn lộ đường dây để sẵn sàng cho đấu nối đường dây 4 mạch transit trên đường dây 220kV Ninh Bình (Gia Viễn) – Bỉm Sơn.
b. Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 110kV
* Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài:
Phía 110kV sẽ thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 18 ngăn lộ như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 02 ngăn lộ nối cấp máy biến áp 110kV;
· 08 ngăn lộ đường dây 110kV (02 ngăn đi XM Duyên Hà, 02 ngăn đi Tam Điệp, 02 ngăn đi KCN Tam Điệp 2, 02 ngăn đi Ninh Vân);
· 01 ngăn lộ liên lạc 110kV;
· 01 ngăn lộ mạch vòng 110kV;
· 04 ngăn lộ xuất tuyến dự phòng đất phát triển trong tương lai.
* Quy mô trạm theo đề án này:
Trong giai đoạn này sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống 2 thanh cái có thanh cái vòng và thiết bị cho 10 ngăn lộ như sau:
· 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV;
· 06 ngăn lộ đi (02 ngăn đi XM. Duyên Hà, 02 ngăn đi Tam Điệp, 02 ngăn đi KCN Tam Điệp 2);
· 01 ngăn lộ liên lạc;
· 01 ngăn lộ mạch vòng;
· 08 ngăn lộ dự phòng đất (02 ngăn lộ nối cấp máy biến áp 110kV, 02 ngăn đi Ninh Vân, 04 ngăn lộ xuất tuyến).
c. Phía 35kV và 22kV
· Phía 35kV của trạm dùng để cấp điện tự dùng cho trạm được cấp nguồn từ lưới điện 35kV địa phương. Thiết kế đấu qua thiết bị đóng cắt gồm cầu chì tự rơi, có chống sét 35kV tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng. Đoạn đường dây 35kV dài khoảng 1,0 km đấu nối cho trạm tự dùng 35(22)/0,4kV sẽ được thực hiện đồng bộ trong dự án này.
· Phía 22kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 22kV của máy biến áp 220kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.
2.1.3.  Mặt bằng bố trí thiết bị
· Các thiết bị trong trạm được bố trí dựa trên cơ sở tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Nam, quy phạm trang bị điện và một số tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời việc bố trí mặt bằng cũng dựa trên việc tham khảo các thiết bị điện hiện đang được sử dụng cho các trạm biến áp tại Việt Nam và đảm bảo mỹ quan cho trạm và khu vực.
· Trạm được thiết kế theo kiểu ngoài trời: 
· Thiết bị phân phối 220kV, 110kV và máy biến áp được đặt ngoài trời. 
· Các tủ điều khiển bảo vệ được lắp đặt trong nhà điều khiển điều khiển trung tâm.
2.1.4. Thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường trạm
· Trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường phù hợp với quy định của EVN, EVNNPT.
· Việc điều khiển, giám sát có thể thực hiện từ 4 mức:
+ Mức 1: điều khiển từ trung tâm điều độ.
+ Mức 2: điều khiển từ phòng điều khiển của trạm.
+ Mức 3: điều khiển từ các tủ điều khiển bảo vệ của ngăn lộ.
+ Mức 4: điều khiển tại thiết bị.
· Dự án này xem xét thực hiện một số giải pháp trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và đo đếm điện năng cho các phần tử sau:
· Ngăn lộ đường dây 220kV, 110kV. 
· Ngăn liên lạc 220kV, 110kV.
· Ngăn mạch vòng 220kV, 110kV.
· Thanh cái 220kV, 110kV. 
· MBA AT1, AT2 220/110kV-125MVA. 
· Ngăn lộ tổng 220kV của MBA AT1.
Trong đó hệ thống điều khiển máy tính (Trạm thao tác, máy tính chủ, mạng LAN,...) được trang bị có cấu hình đảm bảo cho cả các ngăn lộ dự phòng theo quy hoạch. Trạm sẽ thiết kế theo mô hình không người trực, được điều khiển giám sát từ Trung tâm điều độ và trung tâm vận hành EVNNPT.
2.1.5. Phần hệ thống viễn thông:
Căn cứ vào hệ thống viễn thông ngành điện để phục vụ quản lý vận hành, đề án xem xét đưa ra các giải pháp kỹ thuật đối với hệ thống viễn thông như sau:
· Giải pháp tổ chức tuyến thông tin quang cho TBA 220kV Tam Điệp.
· Giải pháp kênh thông tin cho rơle bảo vệ các đường dây.
· Giải pháp kênh thông tin truyền dẫn tín hiệu giám sát Điều khiển – Điều độ (SCADA/EMS).
· Cung cấp kênh thông tin cho kết nối mạng WAN EVNNPT.
2.1.6.  Hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động và đo đếm mua bán điện năng:
· Trang bị hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động kết hợp với hệ thống đo đếm mua bán điện điện năng phù hợp với các quy định hiện hành.
· Các điểm ranh giới đo đếm điện năng tại TBA 220kV Tam Điệp như sau:
· Hệ thống đo đếm chính được đặt tại lộ tổng 110kV MBA AT1, AT2.
· Hệ thống đo đếm dự phòng được đặt tại các ngăn xuất tuyến 110kV.
· Hệ thống đo đếm chính đặt phía 0,4kV máy biến áp tự dùng TN2.
· Các điểm đo đếm nội bộ (EVNNPT) trong TBA 220kV Tam Điệp và đường dây đấu nối như sau: tất cả các ngăn lộ trong trạm (cao áp, trung áp, hạ áp và hạ áp MBA tự dùng, ngoại trừ các điểm ranh giới đo đếm điện năng) đều được trang bị công tơ đo đếm và kết nối vào hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động của trạm.
· Đối với các công tơ tại các ngăn lộ xuất tuyến 110kV, lộ tổng 110kV MBA AT1, AT2 và hạ áp MBA tự dùng TN1, TN2 ngoài việc phục vụ cho hệ thống đo đếm mua bán điện năng còn phải được kết nối phục vụ đọc dữ liệu tự động từ xa tại EVNNPT. 
· Các thiết bị đo đếm (máy biến dòng, máy biến điện áp và công tơ) tuân thủ theo yêu cầu, quy định trong bộ Quy trình kinh doanh do EVN ban hành và các quy định liên quan khác do Bộ Công Thương ban hành.
2.1.7.  Phần xây dựng:
· Trạm được xây dựng theo kiểu nửa ngoài trời, các thiết bị phân phối 220kV, 110kV và MBA lực lắp đặt ngoài trời. Các tủ điều khiển, bảo vệ lắp tại Bay housing, các tủ AC/DC, tủ thông tin lắp đặt trong nhà điều khiển và phân phối. 
· Các hạng mục xây dựng chính của trạm bao gồm: 
· Tường chắn, san nền trạm, bảo vệ mái ta luy.
· Cổng, hàng rào và đường vào trạm.
· Các công trình nhà chức năng phục vụ công tác quản lý và vận hành trạm, bao gồm: nhà điều khiển, nhà trạm bơm, nhà thường trực, nhà nghỉ ca...
· Phần xây dựng ngoài trời bao gồm: móng máy biến áp, cột xà thép, trụ đỡ thiết bị.
· Hệ thống mương cáp.
· Hệ thống cấp thoát nước.
· Hệ thống phòng cháy chữa cháy...
· Tổng mặt bằng trạm đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật, thuận lợi cho quá trình vận hành và đảm bảo cảnh quan thân thiện môi trường.
· Trụ đỡ thiết bị, xà và cột cổng thanh cái 220kV, 110kV bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng. 
· Móng máy biến áp, móng trụ đỡ thiết bị, móng cột cổng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.
· Mương cáp thiết kế loại mương cáp chìm có thành và đáy bằng bê tông có nắp đậy bằng các miếng đan.
· Đường ô tô trong và ngoài trạm được thiết kế có mặt đường bằng bê tông.
2.2. [bookmark: _Toc204064219][bookmark: _Toc407177035][bookmark: _Toc407177182][bookmark: _Toc415921966]Đường dây đấu nối 220kV
Tuyến đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Tam Điệp có các đặc điểm chính như sau:
· Điện áp: 220kV
· Số mạch: 04 - 02 mạch
· Chiều dài tuyến: 0,86km
· Vị trí tuyến đường dây: thuộc địa phường Tân Bình, TP Tam Điệp và xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.
· Điểm đầu: nằm trong khoảng cột 37-38 đường dây 220kV Ninh Bình - Bỉm sơn (Cột đấu nối được xây dựng trùng tuyến hiện có cách vị trí cột 37 khoảng 215m và cách vị trí cột 38 khoảng 92m).
· Điểm cuối: pooc tíc 220kV trạm biến áp 220/110kV Tam Điệp.
· Dây dẫn điện: sử dụng dây nhôm lõi thép 2xACSR-330/43
· Dây chống sét: 2 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW80, 24 sợi quang.
· Cách điện: sử dụng loại cách điện treo có tải trọng phù hợp, cách điện truyền thống (thuỷ tinh - gốm), chiều dài đường rò xác định trên cơ sở vùng nhiễm bẩn có chiều dài đường rò 25 mm/kV.
· Cột: cột hình tháp 04 mạch và 02 mạch đứng tự do, thép mạ kẽm
· Móng: sử dụng móng trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ
· Tiếp địa: kiểu cọc tia hỗn hợp, thép mạ kẽm. 
· Chống rung cho dây dẫn và dây chống sét.
2.3. [bookmark: _Toc204064220] Đường dây 35kV cấp điện tự dùng từ lưới địa phương
· Cấp điện áp  		: Đường dây được thiết kế với cấp điện áp 35kV
· Số mạch        		: 01 mạch 
· Điểm đầu      		: Đấu nối tại VT cột 02 lộ 371.E23.5 (vị trí trí cột trên tuyến DZ 35kV xây dựng mới) 
· Điểm cuối 			: TBA 250KVA-35(22)/0,4kV trong trạm 220kV  Tam Điệp
· Chiều dài tuyến   : 332m
· Trong đó:
· + Tuyến DZ 35kV XD mới để tránh TBA 220kV Tam Điệp: 288m
· + Tuyến rẽ nhánh đấu nối vào TBA tự dùng: 44m
· Cách điện đứng		: VHD – 35kV
· Cách điện néo sứ thủy tinh : C – 70D
· Dây dẫn        		: ACSR-70/11 
· Xà            	 		: Chế tạo từ thép hình được nhúng nóng mạ kẽm theo TCVN 
· Cột                    : Bê tông ly tâm cao 14m
· Tiếp địa: Các ví trí cột được tiếp đất bằng tiếp địa loại cọc, tia hỗn hợp.
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KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
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3.1. [bookmark: _Toc204064224]iGiai đoạn thiết kế kỹ thuật
3.1.1. Công tác chuẩn bị:
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, quyết định phê duyệt, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu qui hoạch có liên quan, tài liệu thiết kế, hồ sơ dự án trong giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD,… lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án. 
· Sau khi thu thập đầy đủ các dữ kiện đảm bảo điều kiện lập TKKT công trình, tiến hành lập: Nhiệm vụ thiết kế, khảo sát xây dựng và dự toán chi phí công trình “Trạm biến áp 220kV Tam Điệp và đường dây đấu nối”.
3.1.2. [bookmark: _Toc495794333]Công tác thỏa thuận:
· Thỏa thuận tổng mặt bằng và đấu nối đường vào trạm.
· Thỏa thuận hệ thống viễn thông.
· Thoả thuận hệ thống thông tin liên lạc SCADA.
· Thỏa thuận đo đếm điện năng.
· Thỏa thuận TKKT đấu nối cấp điện tự dùng cho trạm.
· Thỏa thuận lắp đặt thiết bị vào hệ thống hiện hữu (PTC1, EVNICT,..).
· Thỏa thuận phương án tầng đất mặt.
· Thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
· Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin.
· Lập đăng ký môi trường.
3.1.3. Phần trạm biến áp:
3.1.3.1. Các tính toán phần điện:
· Tập hợp các tính toán ngắn mạch 1 pha và 3 pha tại các thanh cái 220kV, 110kV và 22kV ở giai đoạn BCNCKT ĐTXD.
· Tính chọn các thông số kỹ thuật chính của thiết bị 220kV, 110kV, 22kV như: máy cắt, máy biến dòng, biến điện áp, chống sét van, dao cách ly, dây dẫn...
· Tính toán điện trở nối đất của hệ thống.
· Tính toán bảo vệ chống sét.
· Tính toán hệ thống chiếu sáng ngoài trời.
· Tính toán hệ thống chiếu sáng trong nhà, thông gió và điều hoà.
3.1.3.2. Các tính toán phần hệ thống viễn thông:
· Tính chọn giải pháp tổ chức hệ thống thông tin tại trạm.
· Tính chọn các thông số thông tin, tín hiệu của thiết bị.
· Giải pháp bảo vệ thiết bị.
3.1.3.3. Các tính toán phần xây dựng:
· Tính toán thiết kế tổng mặt bằng.
· Tính toán san nền.
· Tính toán hệ thống cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
· Tính chọn kết cấu cột, xà, trụ đỡ thiết bị.
· Tính toán thiết kế móng máy biến áp, móng cột cổng, cột thanh cái, trụ đỡ thiết bị.
· Tính toán thiết kế nhà điều khiển, nhà quản lý vận hành.
3.1.3.4. Các giải pháp khác:
· Tính toán giải pháp cấp nước sinh hoạt và PCCC.
· Lập tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.
· Lập Tổng dự toán công trình TBA 220kV Tam Điệp và đường dây đấu nối.
3.1.3.5. Phần đường dây 220kV đấu nối và đường dây 35kV cấp điện tự dùng cho trạm.
· Tính toán lựa chọn công nghệ hợp lý theo tiêu chuẩn, quy phạm sử dụng cho công trình đường dây.
· Tính chọn cách điện sử dụng cho công trình.
· Tính chọn giải pháp xây dựng công trình đường dây.
· Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn công trình.
· Lập các bản vẽ, thuyết minh, liệt kê, tổng kê, xác định tổng dự toán.
3.2. [bookmark: _Toc335835831][bookmark: _Toc407177037][bookmark: _Toc204064225]Giai đoạn lập hồ sơ mời thầu
3.2.1.  Công tác chuẩn bị:
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật,... lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án các bước tiếp theo.
3.2.2.  Khối lượng công việc thực hiện:
Trên cơ sở Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập hồ sơ mời thầu. 
3.3. [bookmark: _Toc335835832][bookmark: _Toc407177038][bookmark: _Toc204064226]Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công
3.3.1. Công tác chuẩn bị:
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu kỹ thuật có liên quan,... thẩm định và phê duyệt các tài liệu phục vụ cho công tác lập bản vẽ thi công do chủ đầu tư cung cấp.
3.3.2. Khối lượng công việc thực hiện:
Trên cơ sở Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền và các tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, đơn vị tư vấn tiến hành lập thiết kế bản vẽ thi công với những công việc cụ thể như sau: 
· Lập bản vẽ thi công phần điện nhất thứ. 
· Lập bản vẽ thi công phần điện nhị thứ.
· Lập bản vẽ thi công phần xây dựng.
· Lập bản vẽ thi công phần PCCC.
· Lập bản vẽ thi công phần thông tin.
· Lập bản vẽ thi công đường dây 220kV đấu nối 
· Lập bản vẽ thi công đường dây 35kV cấp điện thi công và tự dùng cho trạm.
· Tham gia giám sát tác giả và nghiệm thu đóng điện công trình.
· 
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Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình TBA 220kV Tam Điệp và đường dây đấu nối được biên chế như sau:
4.1. [bookmark: _Toc335835834][bookmark: _Toc407177040][bookmark: _Toc204064229]Giai đoạn thiết kế kỹ thuật
	Tập 1: 
	Thuyết minh

	Tập 2: 
	Tổ chức xây dựng và tổng dự toán

	Tập 3: 
	Các bản vẽ

	Tập 4: 
	Phụ lục tính toán 

	Tập 5: 
	Chỉ dẫn kỹ thuật

	Tập 6: 
	Báo cáo khảo sát

	Tập 7: 
	Quy trình bảo trì công trình
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Thực hiện theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. 
4.3. [bookmark: _Toc335835836][bookmark: _Toc407177042][bookmark: _Toc204064231]Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công
	Tập 1:
Tập 2:
	Thuyết minh
Các bản vẽ (các bản vẽ thi công sẽ phát hành nhiều đợt)
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[bookmark: _Toc80598251][bookmark: _Toc80950683][bookmark: _Toc138877367]Các định nghĩa và thuật ngữ
Định nghĩa về các thuật ngữ chuyên môn
·  ISO 19650 là một loạt các tiêu chuẩn quốc tế xác định các quá trình hợp tác để quản lý hiệu quả thông tin. Liên quan đến giai đoạn phân phối và vận hành của tài sản khi sử dụng mô hình thông tin tòa nhà (BIM). Dựa trên loạt 1192 của Vương quốc Anh. Bộ tiêu chuẩn ISO 19650 cho phép các nhóm giảm thiểu các hoạt động lãng phí và tăng khả năng dự đoán về chi phí và thời gian.
· Mô hình BIM là một mô hình xây dựng ảo với biểu diễn hình học 3D và dữ liệu các bộ phận công trình gồm các phần tử tạo hành (ví dụ: cửa ra vào, bộ xử lý không khí, bảng điện).
· Kế hoạch thực hiện dự án BIM (BEP) là tài liệu hướng dẫn BIM sẽ được thực hiện như thế nào đối với một dự án cụ thể do quyết định tập thể của các thành viên của dự án đó, BEP không phải là tài liệu hợp đồng, mà là chỉ dẫn kỹ thuật (Spec) của hợp đồng.
· Yêu cầu thông tin Chủ đầu tư (EIR): Yêu cầu của quản lý dự án BIM xác định thông tin được cung cấp cho chủ đầu tư trong suốt quá trình phát triển thiết kế, cũng như các yêu cầu đối với tiêu chuẩn và quy định thông tin mà người tham gia dự án phải tuân theo.
· Môi trường dữ liệu chung (CDE): Môi trường phần mềm cho phép chia sẻ dữ liệu thiết kế. CDE dựa trên các quy tắc và thủ tục tạo thuận lợi cho việc quản lý việc tạo và hợp tác mô hình BIM giữa các thành viên trong nhóm thiết kế.
· Ứng dụng của BIM (BIM Use) là một nhiệm vụ hoặc thủ tục mang lại lợi ích cho dự án bằng cách tích hợp BIM vào quy trình đó.
· Industry Foundation Class (IFC) là tiêu chuẩn chia sẻ, trao đổi dữ liệu mở. Nó là một định dạng file hướng đối tượng được phát triển cho ngành xây dựng và thường được sử dụng trong BIM để tạo điều kiện cho khả năng tương tác giữa các nền tảng phần mềm. Từ năm 2005 nó đã được duy trì bằng ‘building SMART International’. (Tham khảo: http://buildingsmart-tech.org/).
· Mức độ phát triển (LOD) Mức độ phát triển của một phần tử BIM. LOD thiết lập số lượng tối thiểu về hình học, không gian, số lượng, cũng như bất kỳ thông tin thuộc tính nào cần thiết để lập mô hình ở một giai đoạn cụ thể của vòng đời đối tượng xây dựng.
· COBIE (Construction Operation Building information exchange) ‘là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý thông tin tài sản bao gồm các không gian và các trang thiết bị’. Hệ thống Thông tin cơ sở cho việc bàn giao, vận hành và bảo trì dự án thường ở định dạng bảng tính trung gian sẽ được sử dụng để cung cấp dữ liệu cho chủ đầu tư hoặc bên vận hành để đưa công cụ hỗ trợ ra quyết định, hệ thống quản lý cơ sở và quản lý tài sản.
· Component (Revit® Loadable Family): Một phần tử riêng lẻ có thể được dùng lại, chẳng hạn như cửa, đồ nội thất, bảng điều khiển mặt tiền, v.v
· Dữ liệu Hình học (Geometry Data): Dữ liệu được biểu diễn bằng các hình dạng hình học được sắp xếp đúng cách trong không gian): Dữ liệu được biểu diễn bằng các hình dạng hình học được sắp xếp đúng cách trong không gian.
· Dữ liệu thuộc tính (Attribute Data): Thông tin phần tử mô hình có thể được biểu diễn dưới dạng chữ và số. Có thể chứa các đặc điểm nhận dạng, vật lý, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, sinh thái và các thuộc tính khác của một phần tử xây dựng.
· Mô hình liên kết: Lắp ráp các mô hình riêng biệt để tạo ra một mô hình duy nhất, hoàn chỉnh của đối tượng xây dựng. Các thay đổi được thực hiện trong bất kỳ mô hình nào như vậy không được áp dụng cho các mô hình khác.
· Worksharing là một phương pháp thiết kế cho phép nhiều thành viên trong nhóm làm việc trên cùng một mô hình dự án cùng một lúc.
· Mô hình trung tâm (central model) - Mô hình dự án tổng thể cho một dự án được chia sẻ.
· Mô hình cục bộ (Local Model) - Bản sao của mô hình dự án nằm trên hệ thống máy tính của thành viên nhóm đang làm việc trên mô hình.
Định nghĩa về các mức độ ưu tiên
Mức độ ưu tiên cao nhất: Đây là những va chạm được coi là quan trọng đối với quá trình thiết kế và xây dựng. Dưới đây là đề xuất có thể được chỉ định mức độ ưu tiên cao nhất và phải được sửa chữa trong mô hình trong giai đoạn thiết kế.
· Kiến trúc và kết cấu (Dầm cột với Cửa đi, cửa sổ, cầu thang…)
· Cột & dầm với ống dẫn & đường ống
· Tất cả các thiết bị và không gian xung quanh với Kết cấu.
· Tất cả các thiết bị và không gian xung quanh với Tường.
· Đường ống cơ khí và đường ống kết cấu tường.
· Đường ống cơ khí với Đường ống dẫn nước.
· Đường ống và sàn.
· Hệ thống ống có độ dốc và ống gió.
Mức độ ưu tiên trung bình: Đây là những va chạm được coi là quan trọng đối với quá trình thiết kế và xây dựng. Dưới đây là đề xuất có thể được chỉ định mức độ ưu tiên trung bình và cần được sửa chữa với một thời gian nhất định hợp lý.
· Đường ống cơ khí vs trần
· Thiết bị cơ khí và thiết bị điện
· Cầu thang, lan can, ram dốc vs hệ thống MEP
· Đường ống vs phụ kiện, thiết bị điện
· Đầu phun nước vs ME và PCCC
Mức độ ưu tiên thấp nhất: Đây là những va chạm được coi là quan trọng đối với tính chính xác của mô hình, thường sẽ thay đổi một cách thường xuyên trong suốt quá trình thiết kế và xây dựng. Dưới đây là đề xuất có thể được chỉ định mức độ ưu tiên thấp và sẽ được sửa trước khi gửi chính thức các mô hình hoàn công cho CĐT.
· Thiết bị, phụ kiện điện vs cơ khí
· Ống dẫn nước vs Thiết bị, phụ kiện điện
· Ống dẫn nước vs Thiết bị, phụ kiện cơ khí
Quy tắc loại trừ xung đột (clash)
· Ống gió và Bọc cách nhiệt: Các đối tượng trong bộ ống gió và những đối tượng được lựa chọn trong bộ Bọc cách nhiêt cho ống gió và ống nước.
· Ống gió mềm và tất cả các đối tượng khác 
· Đối tượng trong bộ Ống gió mềm và tất cả các đối tượng còn lại của công trình.
· Ống nước có đường kính ngoài <= 50mm và tất cả các đối tượng còn lại của công trình.
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Giai đoạn thiết kế 
Mục tiêu áp dụng BIM tại giai đoạn thiết kế bao gồm:
· Phối hợp thiết kế dựa trên mô hình 3D
· Số hóa quy trình phê duyệt và lưu trữ hồ sơ trên nền tảng chung (CDE)
· Xuất bản vẽ 2D từ mô hình 3D
· Bóc tách khối lượng theo yêu cầu từ mô hình 3D
· Diễn hoạ 3D, VR 
0. [bookmark: _Toc76109819]Phối hợp thiết kế trên mô hình 3D
· Thực hiện việc khởi tạo mô hình thông tin BIM nhằm đáp ứng yêu cầu phối hợp thiết kế bằng mô hình, giải quyết những va chạm nghiêm trọng và đảm bảo chất lượng hồ sơ bản vẽ thi công. Nhà thầu cần đáp ứng những yêu cầu về mô hình BIM theo mô tả dưới đây:
· Phần tử mô hình phải nằm trong đúng danh mục
· Mô hình sẽ không được thiếu yếu tố, hoặc mô hình không hoàn chỉnh
· Mô hình sẽ không có các phần tử bị trùng lặp, vì điều này ảnh hưởng đến tổng số lượng
Mô hình tuân thủ các quy định chung:
	Phân chia mô hình
	Theo BEP
	Theo BEP

	Naming standard
	Theo BEP
	Theo BEP

	LOD
	200
	300

	BIM Tool
	Revit 2021
	Revit 2021

	Clash detection
	Navisworks, BIM Collaborate
	Navisworks, BIM Collaborate

	Sản phẩm bàn giao
	Revit model, PDF, CAD
	Revit model, PDF, CAD

	Xử lý va chạm
	Ưu tiên xử lý 70% va chạm loại (1), 80% va chạm loại (2)
	Ưu tiên xử lý 100% va chạm loại (1), 100% va chạm loại 2, 70% va chạm loại (3)

	Sai số va chạm được tính là clash
	100mm
	25mm


0. [bookmark: _Toc76109820]Số hóa quy trình phê duyệt và lưu trữ hồ sơ
Trong giai đoạn thiết kế, dùng môi trường dữ liệu chung để kiểm soát tất cả hồ sơ/bản vẽ từ đơn vị TVTK, và đảm bảo tất cả quy trình đánh giá, phê duyệt được ứng dụng trên nền tảng đám mây.
Các bên tham gia dự án cần đề xuất phương án phối hợp cụ thể thông qua mô hình thông tin và kết hợp với môi trường dữ liệu chung CDE để có thể thỏa mãn tất cả những mục tiêu áp dụng BIM trên của chủ đầu tư.
Áp dụng tiêu chuẩn ISO19650 trong quá trình lưu trữ và quản lý thông tin.
0. [bookmark: _Toc76109821]Xuất bản vẽ 2D từ mô hình 3D
Trong giai đoạn thiết kế, bản vẽ 2D bắt buộc được xuất từ mô hình 3D để đảm bảo tính xác thực của thông tin, đảm bảo mô hình thông tin là nơi đáng tin cậy với tất cả các bên.
0. [bookmark: _Toc76109822]Bóc khối lượng từ mô hình 3D
Mô hình thông tin dùng để trích xuất một phần khối lượng các cấu kiện trong mô hình, đáp ứng theo bảng BOQ từ phía chủ đầu tư đưa ra.
0. [bookmark: _Toc76109823]Diễn họa 3D thực tế ảo
Mô hình thông tin dùng để trích xuất một phần khối lượng các cấu kiện trong mô hình, đáp ứng theo bảng BOQ từ phía chủ đầu tư đưa ra.
Giai đoạn thi công
Mục tiêu áp dụng BIM tại giai đoạn thi công bao gồm:
· Tăng hợp tác & giao tiếp giữa các bên:  Chủ đầu tư, Tổng thầu và QLDA
· Tính toán chi phí sớm
· Hình dung hoá dự án trên mô hình 3D
· Phát hiện sớm & tăng khả năng phối hợp
· Tiết kiệm chí phí & giảm rủi ro trong quá trình thi công
· Cải thiện chu kì dự án & tăng năng suất
· Bàn giao dự án với dữ liệu thông tin đầy đủ.
Trong giai đoạn thi công, mô hình thông tin được chuyển tiếp và tiếp tục được cập nhật theo tình hình thực tế thi công ngoài hiện trường.
Mô hình thông tin kết hợp các ứng dụng giúp số hóa các hoạt động tại công trường, giúp kết nối và tăng khả năng cộng tác giữa văn phòng và công trường là việc cần thiết. Những công cụ này phải thỏa mãn các yêu cầu về quản lý dự án, an toàn lao động và kiểm soát chất lượng như: RFIs, Submittal, Issues (Defect list), bản vẽ 2D và mô hình 3D được chia sẽ đến tất cả các nhóm ngoài công trường
Giai đoạn hoàn công và quản lý, bảo trì tài sản
Mục tiêu áp dụng BIM tại giai đoạn quản lý và bảo trì tài sản bao gồm:
· Quản lý cơ sở vật chất
· Bảo trì phản ứng & kế hoạch bảo trì
· Tạo & cập nhật tài sản kỹ thuật số
Trong giai đoạn hoàn công, các cấu kiện liên quan đến tài sản của chủ đầu tư, thiết bị máy móc chính cần được quản lý và chèn thêm thông tin phục vụ cho hoàn công, quản lý và bảo trì tài sản sau này. Những thông tin này là yêu cầu bắt buộc phải thêm vào cho mô hình của dự án, kèm theo lịch sử lắp đặt, kiểm tra và thay đổi nếu có trong quá trình thi công. Sản phẩm kèm theo trong giai đoạn này là mô hình hoàn công, bao gốm cả thông tin hình học và thông tin phi hình học.
[bookmark: _Toc80598253][bookmark: _Toc80950685][bookmark: _Toc138877369]Lợi ích
Giai đoạn thiết kế 
· Giúp kiểm soát chất lượng thiết kế thông qua mô hình thông tin.
· Giúp tăng cộng tác, phối hợp giữa các bên tham gia dự án thông qua môi trường dữ liệu chung.
Giai đoạn thi công 
· Giúp nhà thầu rút ngắn thời gian thi công, giảm các công tác re-work
· Giúp tăng tính chính xác của thông tin thông qua mô hình được cập nhật liên tục và bản vẽ thi công được xuất ra từ mô hình BIM.
· Giúp chủ đầu tư kiểm soát chất lượng công trình thông qua các công cụ số hóa hoạt động ở công trường.
Giai đoạn vận hành, quản lý tài sản và bảo trì 
· Giúp nhà thầu bàn giao mô hình kèm thông tin đầy đủ đã được cập nhật trong giai đoạn thi công cho chủ đầu tư và đơn vị vận hành.
· Giúp đơn vị vận hành rút ngắn thời gian ghi nhận lại thông tin của thiết bị, tài sản của công trình.
· Giúp chủ đầu tư có tài sản được số hóa và dễ theo dõi, kiểm soát ở giai đoạn vận hành.
· Hệ thống quản lý, bảo trì tài sản vận hành có độ linh hoạt cao, hỗ trợ hoạt động trên hai nền tảng chính: Hệ thống Web Cloud, Hệ thống Mobile App. 
· Hệ thống có khả năng nâng cấp tích hợp dữ liệu nhận được từ các thiết bị IoT.
· Bảng thông tin chuyên cho công tác quản lý bảo trì thiết bị ứng với từng dòng thiết bị cụ thể.
· Quy trình làm việc bảo trì tài sản trên nền tảng số sát với nhu cầu của đơn vị.
· [bookmark: _Toc299527590][bookmark: _Toc299945009][bookmark: _Toc80950686][bookmark: _Toc138877370][bookmark: _Toc138884458][bookmark: _Toc140738800][bookmark: _Toc198030104][bookmark: _Toc198796190][bookmark: _Toc200352307][bookmark: _Toc203749551][bookmark: _Toc204064236]GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BIM TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BVTC, QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ BẢO TRÌ
Tư vấn BIM và TVTK sẽ phối hợp thực hiện từ lúc bắt đầu triển khai giai đoạn lập TKKT cho dự án.
[bookmark: _Toc80950687][bookmark: _Toc138877371]Tư vấn BIM
Cần đơn vị tư vấn BIM chuyên nghiệp tham gia tư vấn & chịu trách nhiệm đảm bảo sự thành công của dự án về mặt dữ liệu số hoá & BIM.
· Thay mặt CĐT đánh giá năng lực áp dụng BIM của các bên (TVTK, nhà thầu)
· Thay mặt CĐT thiết lập quy trình trao đổi thông tin, áp đặt yêu cầu mô hình thông tin đến các đơn vị tham gia dự án.
· Cùng CĐT xây dựng BIM Goal, BEP để xác định rõ mục tiêu áp dụng BIM.
· Cùng CĐT thiết lập môi trường dự liệu chung (CDE), phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ, theo dõi những thay đổi xuyên suốt vòng đời của dự án.
· Thay mặt CĐT kiểm soát chất lượng mô hình, kiểm soát va chạm xung đột, nêu vấn đề ngay từ trong giai đoạn thiết kế >> giúp giảm tối đã những sai sót trong thiết kế, giảm thời gian thi công >> bảo đảm dự án đúng tiến độ
· Dự án có áp dụng BIM hoàn chỉnh, mô hình thông tin sẽ được kế thừa tới giai đoạn thi công, nhà thầu sẽ không phải mất nhiều thời gian để tưởng tượng dự án, làm RFI gửi TVTK, kiểm soát chất lượng dự án tốt hơn.
· Thay mặt CĐT kiểm tra mô hình hoàn công từ nhà thầu hay tạo mô hình hoàn công theo những thông tin đã được ghi nhận trong quá trình thi công, việc này giúp chuyển giao thông tin của dự án đến đơn vị vận hành dễ dàng và nhanh chóng.
[bookmark: _Toc138877372]BIM TOOL và dữ liệu chung (CDE)
· Phần mềm Autodesk Revit hỗ trợ mô hình hóa và cập nhật thông tin qua các giai đoạn
· Phần mềm Navisworks, BIM Collaborate Pro hỗ trợ kiểm soát va chạm giữa các bộ môn và tạo mô hình liên ban.
· Môi trường dữ liệu chung Autodesk Doc, Autodesk Build 
· (CDE) giúp chủ đầu tư có thể cập nhật và theo dõi thông tin của dự án, giúp thiết lập quy trình phê duyệt tài liệu, tăng tính cộng tác giữa các bên tham gia dự án.
[bookmark: _Toc80950690][bookmark: _Toc138877373]Công cụ quản lý tài sản và bảo trì (Facility management tool)
Khai thác dữ liệu 3D & các thông tin đi kèm của tài sản đã có được từ Mô hình BIM (giai đoạn thi công), để thực hiện số hóa công tác quản lý & bảo trì tài sản.
· Hệ thống kho dữ liệu có từ mô hình BIM, và tập hợp dữ liệu đặc thù của công tác bảo trì tải sản, để lên được bảng thông tin chuyên cho công tác quản lý bảo trì thiết bị ứng với từng dòng thiết bị cụ thể.
· Nắm quy trình làm việc hiện nay của đơn vị thực hiện công tác bảo trì thiết bị, để xây dựng quy trình làm việc bảo trì tài sản trên nền tảng số sát với nhu cầu của đơn vị.
· Triển khai hệ thống bảo trì tài sản trên nền tảng số trên các máy chủ nội bộ, mà chủ đầu tư chỉ định từ trước. Phối với với bộ phận chuyên trách của chủ đầu tư xây dựng, và cấu hình các giao thức giao tiếp an toàn với ứng dụng trên các thiết bị di động (nếu có).
· [bookmark: _Toc80950691][bookmark: _Toc138877374][bookmark: _Toc138884459][bookmark: _Toc140738801][bookmark: _Toc198030105][bookmark: _Toc198796191][bookmark: _Toc200352308][bookmark: _Toc203749552][bookmark: _Toc204064237]TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Tiến độ thực hiện Tư vấn BIM sẽ đồng bộ với tiến độ của TVTK dự án.
· [bookmark: _Toc198030106][bookmark: _Toc198796192][bookmark: _Toc200352309][bookmark: _Toc203749553][bookmark: _Toc204064238]BẢNG PHẦN CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
	TT
	Phần việc thực hiện

	A
	GIAI ĐOẠN TKKT

	1
	Quản lý BIM của dự án (BIM Manager) - chuyên gia tư vấn nhóm II

	 
	Thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả

	2
	Điều phối BIM cho dự án (BIM Coordinator) - chuyên gia tư vấn nhóm III 

	 
	Hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM phần XD, phần điện TBA và phần điện ĐZ

	 
	Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: Combine bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

	3
	Chuyên viên tạo lập mô hình BIM (BIM Modeler): Tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình. Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình - chuyên gia tư vấn nhóm IV

	3.1
	Phần xây dựng Trạm biến áp

	3.1.1
	Tổng mặt bằng trạm - LOD200

	3.1.2
	San nền trạm - LOD200

	3.1.3
	Cổng, hàng rào - LOD200

	3.1.4
	Đường trong và ngoài trạm - LOD200 

	3.1.5
	Thoát nước ngoài trạm - LOD200

	3.1.6
	Cấp thoát nước trong trạm - LOD200 

	3.1.7
	Các nhà chức năng - LOD200 (gồm Nhà điều khiển trung tâm, nhà bảo vệ, nhà trạm bơm, nhà nghỉ ca)

	3.1.8
	Móng MBA - LOD200 

	3.1.9
	Bể nước cứu hỏa  - LOD200 

	3.1.10
	Bể thu dầu sự cố - LOD200 

	3.1.11
	Móng cột, móng trụ - LOD200 

	3.1.12
	Kết cấu thép - LOD200 

	3.1.13
	Mương cáp ngoài trời - LOD200 

	3.1.14
	Phần PCCC - LOD200 

	3.2
	Phần điện TBA - LOD200

	3.2.1
	Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời - sân phân phối 220kV: ngăn đường dây, ngăn lộ tổng, ngăn liên lạc, ngăn thanh cái

	3.2.2
	Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời - sân phân phối 110kV: ngăn đường dây, ngăn lộ tổng, ngăn liên lạc, ngăn mạch vòng, ngăn thanh cái

	3.2.3
	Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời - MBA AT1, AT2 và phía 22kV

	3.2.4
	Mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà điều khiển - LOD200

	3.3
	Phần đường dây 220kV đường dây 4 mạch, 2xACSR330/43 - LOD200

	3.3.1
	Mô hình cột

	3.3.2
	Mô hình móng

	3.3.3
	Mô hình phụ kiện, cách điện, biển báo và nối đất đường dây trên không

	3.3.4
	Thực hiện tổ hợp tất cả mô hình chi tiết phần đường dây trên không vào mô hình khảo sát

	3.3.5
	Thực hiện căng dây dẫn và dây chống sét, gán thông tin phi hình học vào mô hình (loại dây, độ võng dây...)

	3.4
	Phần đường dây 35kV  LOD200

	3.5.1
	Mô hình cột

	3.5.2
	Mô hình móng

	3.5.3
	Mô hình phụ kiện, cách điện, biển báo và nối đất đường dây trên không

	B
	GIAI ĐOẠN BVTC

	1
	Quản lý BIM của dự án (BIM Manager) - chuyên gia tư vấn nhóm II

	 
	Thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả

	2
	Điều phối BIM cho dự án (BIM Coordinator) - chuyên gia tư vấn nhóm III 

	 
	Hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM phần XD, phần điện TBA và phần điện ĐZ

	 
	Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: Combine bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

	3
	Chuyên viên tạo lập mô hình BIM (BIM Modeler): Tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình. Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình - chuyên gia tư vấn nhóm IV

	3.1
	Phần xây dựng Trạm biến áp

	3.1.1
	Tổng mặt bằng trạm - LOD300

	3.1.2
	San nền trạm - LOD300

	3.1.3
	Cổng, hàng rào - LOD300

	3.1.4
	Đường trong và ngoài trạm - LOD300 

	3.1.5
	Thoát nước ngoài trạm - LOD300

	3.1.6
	Cấp thoát nước trong trạm - LOD300 

	3.1.7
	Các nhà chức năng - LOD300 (gồm Nhà điều khiển trung tâm, nhà bảo vệ, nhà trạm bơm, nhà nghỉ ca)

	3.1.8
	Móng MBA - LOD300 

	3.1.9
	Bể nước cứu hỏa  - LOD300 

	3.1.10
	Bể thu dầu sự cố - LOD300 

	3.1.11
	Móng cột, móng trụ - LOD300 

	3.1.12
	Kết cấu thép - LOD300 

	3.1.13
	Mương cáp ngoài trời - LOD300 

	3.1.14
	Phần PCCC - LOD300 

	3.2
	Phần điện TBA - LOD300

	3.2.1
	Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời - sân phân phối 220kV: ngăn đường dây, ngăn lộ tổng, ngăn liên lạc, ngăn thanh cái

	3.2.2
	Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời - sân phân phối 110kV: ngăn đường dây, ngăn lộ tổng, ngăn liên lạc, ngăn mạch vòng, ngăn thanh cái

	3.2.3
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